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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
28/10
	Sáng
	1
	22
	HĐTN
	Sơ kết thi đua tuần 7, triển khai kế hoạch tuần 8.
- Tuyên truyền  P/c dịch bệnh; 
- CĐ: Kĩ năng giải quyết các tình huống có thể xảy ra ở nơi công cộng
	

	
	
	2
	50
	Tiếng Việt
	Bài 15: Bài ca về mặt trời
T1: Đọc: Bài ca về mặt trời
	BGĐT

	
	
	3
	15
	TALK
	Unit 3 Part 2
	

	
	
	4
	36
	Toán
	Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng (Gộp 2 tiết thành 1 tiết)
Hoạt động (Bài 1,2) Luyện tập (Bài 1,2) - trang 60, 61 
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	51
	Tiếng Việt
	Bài 15: Bài ca về mặt trời
LTVC: Luyện tập về từ đa nghĩa
	BGĐT, BP

	
	
	6
	22
	BTVH
	Ôn tập về các đơn vị đo diện tích
	BGĐT, BP

	
	
	7
	29
	Tiếng Anh
	Unit 3: School Life - Lesson 3
	

	Ba
29/10
	Sáng
	1
	52
	Tiếng Việt
	Bài 15: Bài ca về mặt trời
T3: Viết: Viết bài văn tả phong cảnh
	BGĐT, BP

	
	
	2
	8
	Tin học
	Bài 8. Tìm tệp, thư  mục trên máy tính
	

	
	
	3
	37
	Toán
	Bài 18: Luyện tập chung
T1: Luyện tập (bài 1,2,3,4) - trang 62, 63
	BGĐT, BP

	
	
	4
	15
	Lịch sử và Địa lí 
	Bài 5. Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc
T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng.
	BGĐT, BP Video

	
	Chiều
	5
	16
	TALK
	Unit 3 Part 2 
	

	
	
	6
	15
	Khoa học
	Bài 8:  Sử dụng năng lượng điện
T1: An toàn khi sử dụng điện. Luyện tập vận dụng . Tích hợp kĩ năng PCCC cho học sinh
	BGĐT, Video

	
	
	7
	15
	GDTC
	Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân với gậy. (Tiết 1)
	

	
	
	8
	8
	Âm nhạc
	Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo
	

	Tư
30/10
	Sáng
	1
	53
	Tiếng Việt
	Bài 16: Xin chào, Xa-ha-ra
T1: Đọc: Xin chào, Xa-ha-ra (Đọc đúng + Tìm hiểu bài)
	BGĐT

	
	
	2
	54
	Tiếng Việt
	Bài 16: Xin chào, Xa-ha-ra
T2: Đọc: Xin chào, Xa-ha-ra (Luyện đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc
	BGĐT, BP

	
	
	3
	38
	Toán
	Bài 18: Luyện tập chung
T2: Luyện tập (bài 1,2,3,4,5) - trang 63, 64
	BGĐT, BP

	
	
	4
	16
	GDTC
	Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân với gậy. (Tiết 2)
	

	
	Chiều
	5
	16
	Lịch sử và Địa lí
	Bài 6. Vương quốc Phù Nam
Tìm hiểu về sự thành lập và một số hiện vật khảo cổ học của Vương quốc Phù Nam. Luyện tập, vận dụng.
	BGĐT, BĐ, Video

	
	
	6
	30
	Tiếng Anh
	Unit 3: School Life - Fun time & project
	

	
	
	7
	23
	BTVH
	Ôn tập: Từ đa nghĩa. Viết đoạn văn miêu tả phong cảnh
	BGĐT, BP

	
	
	8
	8
	Công nghệ
	Bài 4: Thiết kế sản phẩm
T2: Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ
	

	 Năm
31/10
	Sáng
	1
	55
	Tiếng Việt
	Bài 16: Xin chào, Xa-ha-ra
T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả phong cảnh
	BGĐT, BP

	
	
	2
	8
	Mĩ thuật
	Bài 2: Những sắc màu thiên nhiên (Tiết 2)
	

	
	
	3
	8
	Toán - TA
	Ratio (Tỉ số)
	

	
	
	4
	39
	Toán
	Bài 19: Phép cộng số thập phân
T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 65, 66
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	31
	Tiếng Anh
	Unit 3: School Life - Fun time & project
	

	
	
	6
	23
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kế hoạch hoạt động "Cùng làm nên kỉ niệm"
	BGĐT, Phiếu

	
	
	7
	8
	Đạo đức
	Thực hành giữa học kì I
	BGĐT, BP

	
Sáu
01/11
	Sáng
	1
	56
	Tiếng Việt
	Bài 16: Xin chào, Xa-ha-ra
T4: Nói và nghe: Cảnh đẹp thiên nhiên
	BGĐT

	
	
	2
	40
	Toán
	Bài 19: Phép cộng số thập phân
T2: Luyện tập (Bài 1,2, 3,4) - trang 67
	BGĐT, BP

	
	
	3
	32
	Tiếng Anh
	Unit 4: Free Time - Lesson 1
	

	
	
	4
	16
	Khoa học
	Bài 8:  Sử dụng năng lượng điện
T2: Tiết kiệm năng lượng điện. Luyện tập vận dụng
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	8
	Thư viện
	Đọc sách
	

	
	
	6
	24
	BTVH
	Luyện tập thực hiện phép cộng số thập phân
	BGĐT, BP

	
	
	7
	24
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Cùng làm nên kỉ niệm
GD NSTLVM - Bài 6: Em yêu thiên nhiên
	BGĐT
Sổ theo dõi

	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23
- Số lượt sử dụng BGĐT: 22
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Phó hiệu trưởng



Đào Thị Minh Hạnh


	Ngày  24  tháng  10  năm 2024
Tổ trưởng



Nguyễn Thị Hòa



